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9. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: 

Trường đại học Nông nghiệp 1
Thời gian đào tạo: 2002-2006
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
- Tên luận văn/khóa luận: Ảnh hưởng của liều lượng phân lân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống đậu tương D912 vụ xuân 2006 trên đất Gia Lâm – Hà Nội.
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 10/2006
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Đại học Kyushu, Nhật Bản
Thời gian đào tạo: 2010-2012
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Khoa học môi trường nông nghiệp
- Tên luận văn: “Varietal differences in morphological and physiological characteristics of rice seedlings (Oryza sativa L.) under various water regimes”.
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 24/09/2012
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: 

Đại học Nagoya, Nhật Bản

Thời gian đào tạo: 2015-2018
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Khoa học Nông nghiệp
- Tên luận án: “Role of root plasticity in hardpan penetration and growth under soil moisture fluctuations in rice”.
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 26/03/2018
10. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh thành thạo
11. Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ GD và ĐT năm 2014
12. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng
	Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng
	28/7/2018-8/9/2018
	Chứng chỉ

	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II)
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II)
	11/10/2018-28/12/2018
	Chứng chỉ

	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
	Trung tâm tin học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	02/04/2019
	Chứng chỉ

	
	
	
	


13. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	Từ tháng 10/2006 đến tháng 10/2007


	Cán bộ dự án
	Công ty tư vấn và dịch vụ KHKT Nông nghiệp I (Trực thuộc trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội)
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	Từ tháng 10/2007 đến 08/2010
	Giảng viên
	Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

	Từ tháng 08/2010-9/2012
	Học thạc sỹ
	Đại học Kyushu
	Nhật Bản

	Từ 9/2012-3/2015
	Giảng viên
	Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, Khoa Nông học, Học viện nông nghiệp Việt Nam.
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	Từ 4/2015 – 3.2018
	Học tiến sỹ
	Đại học Nagoya
	Nhật Bản

	Từ 4.2018 – 11.2020
	Giảng viên
	Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, Khoa Nông học, Học viện nông nghiệp Việt Nam.
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	12.2020-10.2021
	Giảng viên chính
	Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, Khoa Nông học, Học viện nông nghiệp Việt Nam.
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	11.2021-nay
	Giảng viên chính, Trưởng bộ môn
	Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, Khoa Nông học, Học viện nông nghiệp Việt Nam.
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội


14. Hoạt động đào tạo
14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Khuyến nông/NH03055
	Đại học
	2007-nay

	Hệ thống Nông Nghiệp/NH03064
	Đại học
	2013-nay

	Phương pháp nghiên cứu khoa học/RQ02028
	Đại học
	2013-nay

	Nông nghiệp bền vững dạy bằng tiếng anh/ NHE04011
	Đại học
	2020-nay

	Thực hành sản xuất Nông nghiệp hữu cơ/NH04013
	Đại học
	2020-nay

	Hệ thống Nông nghiệp/ NH07066
	Cao học
	2022


14.2. Hướng dẫn cao học

	TT
	Họ và tên

học viên
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	Đỗ Xuân Hưng
	Đánh giá ảnh hưởng của phân bón đến các dòng/giống lúa tẻ đen tại Thanh Trì, Hà Nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2020-2021
	GVHD1

	2. 
	Đào Việt Hà
	Nghiên cứu phát triển hệ thống cây trồng hàng năm tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2021-2022
	GVHD 

	3. 
	Bàn Văn Kiên
	Nghiên cứu sử dụng dung dịch  dinh dưỡng hữu cơ cho một số rau ăn lá trong hệ thống cá – rau (aquaponics) tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.


	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2022-2023
	GVHD

	4. 
	Vũ Anh Minh
	Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất lúa kém hiệu quả tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2023-2024
	GVHD2


14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	TT
	Họ và tên

Nghiên cứu sinh
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	Nguyễn Phan Việt
	Nghiên cứu ảnh hưởng của nước tưới ô nhiễm đến hàm lượng Nito (N) và Phốt pho (P) trong nước ngầm tầng nông khu vực trồng lúa, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
	Đại học Thủy Lợi
	2022-2025
	Hướng dẫn phụ (HD2)

	2. 
	Dương Thị Kim Thư
	Đánh giá tích lũy nitrat trong rau ăn lá trồng trên đất phù sa sông Hồng do ảnh hưởng của các nguồn nước tưới.
	Đại học Thủy lợi
	2023-2026
	Hướng dẫn phụ (HD2)


15. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: 
15.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên sách)
	Nơi xuất bản
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN

	Chuyên khảo
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	Giáo trình
	

	3 
	2016
	Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ
	Đồng tác giả
	Phạm Tiến Dũng, Đào Châu Thu, Lê Văn Hưng, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Phí Thị Diễm Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Dinh
	NXB Đại học Nông nghiệp
	978-604-924-219-9

	4 
	2022
	Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt
	Đồng Tác giả
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đồng Huy Giới (chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Bùi Thị Thu Hương, Bùi Ngọc Tấn
	NXB Giáo dục Việt Nam
	ISBN 978-604-0-31082-8x

	Tham khảo
	

	5 
	2023
	Tuyển tập công trình khoa học của các tiến sĩ trẻ tốt nghiệp tại Nhật Bản 2022
	Tham gia viết một phần
	Nguyễn Thị Ngọc Dinh
	NXB Đại học quốc gia Hà Nội
	ISBN 978-604-396-792-0

	6 
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1. 
	2014
	The effects of different water regimes on growth and water use efficiency in seedling stage of some rice varieties (Oryza sativa L.).
	Tạp chí khoa học và phát triển, tập 12, số 03: 298-310
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Ngoc Dinh, Nguyen Van Loc, Toshihiro MOCHIZUKI
	ISSN 1859-0004

	2. 
	2015
	Hiệu quả sử dụng của dung dịch dinh dưỡng hữu cơ trong sản xuất thủy canh tĩnh đối với rau muống. 
	Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 13, số 4: 495-501.
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Ngoc Dinh, Pham Tien Dung, Nguyen Hong Hanh, Tran Anh Tuan
	ISSN 1859-0004

	3. 
	2015
	Ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ đến năng suất và chất lượng lá dâu trong điều kiện canh tác nhờ nước trời. 
	Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 13 số 4: 509-516.
	Đồng tác giả
	Nguyen Hong Hanh, Nguyen Thi Ngoc Dinh, Vu Van Tuan, Hoang Thi Lan
	ISSN 1859-0004

	4. 
	2015
	Ảnh hưởng của liều lượng phân giun quế đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa ĐTL2 trong vụ xuân sản xuất theo hướng hữu cơ tại Gia Lâm, Hà Nội. 
	Tạp chí Khoa học và phát triển, Tập 13, Số 7: 1081-1088.
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Ngoc Dinh, Pham Tien Dung, Nguyen Ich Tan, Nguyen Hong Hanh, Phan Thi Thuy
	ISSN 1859-0004

	5. 
	2020
	Ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất diêm mạch đỏ tại Thạch Thành, Thanh Hóa
	Khoa học đất số 58, p 20-24
	Tham gia
	Nguyễn Ích Tân, Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Tống Thị Loan
	ISSN 2525-2216

	6. 
	2020
	Hiệu quả của một số loại dung dịch dinh dưỡng hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của rau muống sản xuất bằng công nghệ thủy canh động với giá thể
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020, 18(3): 167-177
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Hạnh, Đỗ Thị Thanh
	ISSN 1859-0004

	7. 
	2021
	Nghiên cứu sử dụng zeolite tự nhiên, than sinh học và phân rơm để hạn chế tích lũy kim loại nặng chì và cadimi trong rau ăn lá do sử dụng nước tưới ô nhiễm. 


	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thuỷ Lợi và Môi trường, số 74 (6/2021), p 94-102.
	Tham gia
	Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga
	ISSN 1859-3941

	8. 
	2021
	Effects of Furrow Height and Amount of Manure Compost on the Growth, Yield, and Quality of Organically Grown Green Asparagus

	Vietnam Journal of Agricultural Sciences. VJAS 2021; 4(2): 1056-1066

	Tham gia
	Nguyen Hong Hanh, Nguyen Thi Ai Nghia, Nguyen Thi Ngoc Dinh & Do Thi Huong

	ISSN 2588-1299


	9. 
	2021
	Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng và chất lượng của một số dòng/giống lúa tẻ đen tại Thanh Trì, Hà Nội
	Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 10 (131) trang 34-40.
	Tham gia
	Đỗ Xuân Hưng, Phạm Văn Dân, Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Nguyễn Văn Tiếp
	ISSN 1859-1558

	10. 
	2022
	Supplemental Effects of Self-Extracted Organic Nutrient Solution on Growth and Yield of Water Spinach (Ipomoea Aquatic F.) in Aquaponic System
	Vietnam Journal of Agricultural Sciences 5 (3): pp 1519-1528
	Tác giả liên hệ
	Nghia, Nguyen, Nguyen Thi Ngoc Dinh, Nguyen Hong Hanh, and Do Thi Huong
	ISSN 2588-1299

	11. 
	2022
	Ảnh hưởng của phân hữu cơ khoáng đến giống dưa vàng Kim Nhật Hoàng và Kim Hoàng Đế tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 12, trang 28-35.


	Tham gia
	Đỗ Thị Hường, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Ngọc Dinh và Nguyễn Hồng Hạnh
	ISSN 1859-4581

	12. 
	2022
	Nghiên cứu biện pháp canh tác vun xới ớt tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vụ Thu Đông 2020 và 2021
	Tạp chí công dân và khuyến học 8/2022, pp. 107-111.
	Tham gia
	Đặng Tiến Dũng, Đỗ Thị Hường, Nguyễn Thị Ngọc Dinh
	ISSN2851-5769

	13. 
	2022
	So sánh một số giống lúa trong vụ mùa năm 2021 tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
	Tạp chí công dân và khuyến học số đặc biệt tháng 10/2022, pp. 231-233
	Tham gia
	Đặng Tiến Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Dinh
	ISSN2851-5769

	14. 
	2023
	NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DUNG DỊCH DINH DƯỠNG HỮU CƠ CHO RAU DỀN ĐỎ TRONG HỆ THỐNG CÁ - RAU (AQUAPONICS)
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 02(144)
	Tác giả liên hệ
	Bàn Văn Kiên, Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Nguyễn Phan Việt, Nguyễn Thị Ái Nghĩa
	ISSN 1859-1558

	15. 
	2023
	HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG NƯỚC NGẦM TẦNG NÔNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC TƯỚI Ô NHIỄM TÍCH HỢP PHÂN BÓN
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thuỷ Lợi và Môi trường, số 84 (6/2023), p 41-48.
	Đồng tác giả
	Nguyễn Phan Việt, Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Ngọc Dinh
	ISSN 1859-3941


	16. 
	2023
	Research on growth, yield and quality characteristics of imported asparagus varieties adapted to the Red River Delta, Vietnam


	Vietnam Journal of Agriculutre and rural Development, Vol 2. No 2 
	Tác giả liên hệ
	Nguyen Hong Hanh, Nguyen Thi Ngoc Dinh, Nguyen Thi Trang, Pham Thi Thu Huong, Nguyen Thi Ai Nghia, Tran Thi Dieu
	ISSN 2815-6110

	17. 
	2023
	Ảnh hưởng của thời vụ gieo đến sinh trưởng và năng suất của cây
diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) tại Hưng Yên
	Khoa học và công nghệ Việt Nam. Số 08 (150): 104-110
	Đồng tác giả
	Trần Thị Thiêm, Nguyễn Thị Loan, Thiều Thị Phong Thu,
Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Nguyễn Văn
Lộc, Đinh Thái Hoàng, Nguyễn Việt Long
	ISSN 1859-1558

	18. 
	2024
	Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng dưa chuột (Cucumis sativus L.) trồng tại Vĩnh Phúc trong điều kiện nhà lưới
	Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 66(5). https://doi.org/10.31276/VJST.66(5).43-47
	Tác giả liên hệ
	Phan Thị Thu Hiền, & Nguyễn Thị Ngọc Dinh*, Lê Thị Tuyết Châm
	P-ISSN 1859-4794; E-ISSN 2615-9929

	19. 
	2024
	Ảnh hưởng của giống và thời vụ gieo trồng trái vụ đối với cây cải củ tại xã vùng cao Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 22(10): 1255-1264.
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Nguyễn Hồng Hạnh,

Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Đỗ Thị Hường, Nguyễn Trọng Tuynh,

Trần Thị Thiêm, Phạm Thị Bích Phương, Hà Trung Kiên, Lương Ánh Nguyệt
	ISSN 1859-0004

	20. 
	2024
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại dung dịch dưỡng hữu cơ phun qua lá đến sinh trưởng và năng suất cây rau xà lách trong hệ thống kết hợp nuôi cá - trồng rau (Aquaponics) tại tỉnh Lào Cai
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 19/2024, trang 23-31
	Tác giả liên hệ
	BÀN VĂN KIÊN, NGUYỄN THỊ NGỌC DINH, LỤC QUANG TẤN, ĐỖ THỊ HƯỜNG, HOÀNG CÔNG MỆNH
	p-ISSN 1859-4581
e-ISSN 2815-6153

	21. 
	2024
	NĂNG SUẤT VÀ TÍCH LŨY NITRAT (NO3-) TRONG RAU CẢI XANH DO ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC TƯỚI KHU VỰC GIA LÂM - HÀ NỘI
	Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy Lợi, số 87, pp.123-129
	Tác giả tham gia
	Dương Thị Kim Thư, Đinh Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hằng Nga, Tạ Đức Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Dinh
	ISSN: 1859-4255


c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Phân loại chất lượng tạp chí: ISI,  SCOPUS, khác ... (nếu có)
	Chỉ số IF

(nếu có)
	Chỉ số H

(nếu có)

	1
	2015
	Genotypic variation in Morphological and Physiological Characteristics of Rice (Oryza sativar L.) under Aerobic Conditions.
	Plant Production Science, 18:4, 501-513


	Tham gia
	Nghia Thi Ai Nguyen, Cuong Pham Van, Dinh Thi Ngoc Nguyen & Toshihiro Mochizuki
	ISI

ISSN: 1349-1008
	0.848
	

	2
	2018
	Genotypic variations in the plasticity of nodal root penetration through the hardpan during soil moisture fluctuations among four rice varieties.
	Plant Production Science, 21:2, 93-105. 
	Tác giả chính
	Dinh Thi Ngoc Nguyen, Roel Rodriguez Suralta, Mana Kano-Nakata, Shiro Mitsuya, Stella Owusu-Nketia & Akira Yamauchi
	ISI

ISSN: 1349-1008
	0.848
	

	3
	2018
	Root plasticity under fluctuating soil moisture stress exhibited by backcross inbred line of a rice variety, Nipponbare carrying introgressed segments from KDML105 and detection of the associated QTLs.
	Plant Production Science, 21:2, 106-122. 
	Tham gia
	Stella Owusu-Nketia, Yoshiaki Inukai Roel Rodriguez Suralta, Kazuyuki Doi, Shiro  Mitsuya, Mana Kano-Nakata, Jonathan M. Niones, Dinh Thi Ngoc Nguyen, Kabuki Takuya, Daigo Makihara & Akira Yamauchi
	ISI

ISSN: 1349-1008
	0.848
	

	4
	2018
	Functional roles of root plasticity and its contribution to water uptake and dry matter production of CSSLs with the genetic background of KDML105 under soil moisture fluctuation
	Plant Production Science, 21:3, 266-277
	Tham gia
	Stella Owusu-Nketia, Jonaliza Lanceras Siangliw, Meechai Siangliw, Theerayut Toojinda, Apichart Vanavichit, Noppon Ratsameejanphen, Mathurada Ruangsiri, Sararin Sriwiset, Roel Rodriguez Suralta, Yoshiaki Inukai, Shiro Mitsuya, Mana Kano-Nakata, Dinh Thi Ngoc Nguyen, Kabuki Takuya & Akira Yamauchi
	ISI

ISSN: 1349-1008
	0.848
	

	5
	2020
	Plasticity in Nodal Root Hardpan Penetration, Deep Soil Water Uptake, and Shoot Dry Matter Production under Soil Moisture Fluctuations Using Chromosome Segment Substitution Lines of Rice 


	PHILIPP AGRIC SCIENTIST Vol. 103 No. 3, 214-234
September 2020 


	Tác giả chính
	Dinh Thi Ngoc Nguyen, Roel Rodriguez Suralta, Mana Kano-Nakata, Shiro Mitsuya, Stella Owusu-Nketia and Akira Yamauchi 


	ISI
ISSN 0031-7454


	0.5
	

	6
	2022
	Young Scientist Forum of ACSAC10 ONLINE:
Let’s Talk about Young Scientist’s Presents & Future
	Jpn. J. Crop Sci. 91（3）：246―250.
	Tham gia
	Takao OI, Haruka ARATANI, Sotaro HONDA, Marina IWASA, Akihiko KAMOSHITA, Mana KANO-N AKATA, Keisuke KATSURA, Dinh Thi Ngoc NGUYEN, Jesish OJHA, Takanori OKAMOTO, Rachana OUK
Shristi SIWAKOTI,
Daisuke UGIURA, Mohammad Marouf SULTANZADA, Terufumi TADA and Tomoaki YAMAGUCHI
	SCOPUS
ISSN 1349:0990
	
	H index: 23

	7
	2022
	Roles of root plasticity to growth, water uptake and yield of quinoa
under water regimes
	Vegetos (2022). https://doi.org/10.1007/s42535-022-00495-z

	Tác giả chính
	Thi Ngoc Dinh Nguyen, Hong Hanh Nguyen, Van Loc Nguyen
	SCOPUS
ISSN 2229-4473

H-12
	
	

	8
	2023
	Effects of biochar and rice straw application on rice (oryza sativa L.)
growth, yield, and cadmium accumulation in contaminated soil
	Vegetos (2023). https://doi.org/10.1007/s42535-023-00604-6

	Tác giả chính
	Thi Ngoc Dinh Nguyen, Khac Vu Thi, Thi Hang Nga Nguyen, Thi Phuong Nguyen, Nhat Khanh Pham, Thi Giang Nguyen, Mbaraka Saidi Rumanzi, Van Loc Nguyen
	SCOPUS

ISSN 2229-4473

H-12
	
	

	9
	2023
	Dry Matter Production of Two Rice Cultivars with Contrasting
Root Plasticity Expression Under Different Topographic
Conditions Subjected to Soil Moisture Fluctuation
	PHILIPP AGRIC SCIENTIST ISSN 0031-7454
Vol. 106 No. 2, 131-142
June 2023
	Đồng tác giả
	Stella Owusu-Nketia, Roel Rodriguez Suralta, Yoshiaki Inukai, Shiro Mitsuya,
Mana Kano-Nakata, Peter Amoako Ofori, Dinh Thi Ngoc Nguyen, and Akira
Yamauchi
	ISI

ISSN 0031-7454


	0.8
	

	10
	2023
	QUANTITATIVE TRAIT LOCI(QTL)ASSOCIATED WITH PLASTICITY IN ROOT HARDPAN PENETRATION AND DEEP ROOT SYSTEM  DEVELOPMENT UNDER SOIL MOISTURE FLUCTUATION IN RICE
	Rice-based biosystems journal 11(1): 21-31
	Tác giả chính
	Dinh Thi Ngoc Nguyen, Roel Rodriguez Suralta, Mana Kano-Nakata, Shiro Mitsuya, Stella Owusu-Nketia and Akira Yamauchi 


	Tạp chí Philippine
	
	ISSN 2960-3692

	11
	2023
	Effects of nitrogen-contaminated irrigation methods on the growth and development of rice and nitrogen movement through cultivation layers in the Red River Delta, Vietnam.
	E3S Web of Conferences 454, 02004, ICAS 2023. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345402004
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/91/contents/contents.html.


	Tác giả liên hệ
	Nguyen Phan Viet, Nguyen Thi Ngoc Dinh, Dinh Lan Phuong, Nguyen Tien Anh
	SCOPUS
eISSN: 2267-1242
	
	

	12
	2024
	Variation of morpho-agronomical characteristics and genetic diversity of imported asparagus cultivars in Vietnam
	Australian Journal of Crop Science, 18(2): 107-115. https://www.cropj.com/nghia-18-2-2024-107-115.pdf

	Đồng tác giả
	Nguyen Hong Hanh, Nguyen Thi Ngoc Dinh, Pham Thi Thu Huong, Do Thi Huong, Phan Thi Thuy, Nguyen Thi Ai Nghia, Nguyen Trung Duc, Tran Anh Tuan
	ISSN: 1835-2707
	
	H-53

	13
	2024
	Potential of Irrigation and Biochar on Reduction Methane Emission and Leaching Nitrate into Groundwater. 
	Journal of Ecological Engineering, 25(6).


	Tham gia
	Dinh, P. T. L., Nguyen, V. P., Nguyen, H. T., Nguyen, D. T. N., and Pham, A. N.
	ISI
	1,3
	ISSN 2299-8993

H-27 (Q2)

	14
	2024
	
	
	
	
	
	
	


d) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

e) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	I
	Đề tài

	1
	2014
	Xác định nồng độ dung dịch dinh dưỡng hữu cơ phù hợp cho sản xuất thủy canh tĩnh đối với một số loại rau ăn lá
	Học viện
VB2015-01-01
	Chủ trì
	Khá

	2
	2019
	 Nghiên cứu hiệu quả của một số loại dung dịch dinh dưỡng hữu cơ đến sản xuất thủy canh động trên nền giá thể trơ cho một số loại rau ăn lá.
	Học viện

T2019-01-02
	Chủ trì
	Tốt

	3
	2010-2011
	Nghiên cứu sử dụng phân bón hữu cơ hợp lý cho sản xuất dưa chuột hữu cơ tại Gia Lâm, Hà Nội.
	Đề tài cấp Bộ

Mã số: B 2010-11-183
	Tham gia
	Khá

	4
	2014
	1. Thư ký đề tài cơ sở: Ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ đến năng suất và chất lượng lá dâu trong điều kiện ít tưới.
	Đề tài cấp Học viện
	Thư ký
	Khá

	5
	2021
	2. Biên soạn tài liệu quản lý chất thải rắn nông nghiệp dùng cho các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối nông -lâm-ngư nghiệp.
	Đề tài cấp Bộ

B2021-TNA-03MT
	Tham gia
	Tốt

	6
	2021
	3. Thư ký đề tài cơ sở: Nghiên cứu hiệu quả của dung dịch dinh dưỡng hữu cơ tự chiết xuất đến sinh trưởng và năng suất của một số loại rau ăn lá trong hệ thống canh tác cá-rau (Aquaponics).
	Đề tài cấp Học viện

T2021-01-01
	Thư ký
	Tốt

	7
	2022-2023
	4. Nghiên cứu tuyển chọn các giống măng tây phù hợp với điều kiện miền Bắc Việt Nam
	Đề tài cấp Bộ
	Thư ký khoa học
	Đạt

	8
	2022-2024
	5. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd) nhập nội theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	Đề tài cấp Tỉnh
	Thành viên chính
	Đạt

	9
	2022-2024
	6. Nghiên cứu phát triển một số loại rau an toàn, rau hữu cơ hiệu quả kinh tế cao tại một số xã vùng cao huyện Tân Lạc, Hòa Bình
	Đề tài cấp Tỉnh
	Chủ nhiệm
	Đang tiến hành

	II
	Dự án

	1
	2010-2015
	 Dự án phát triển nguồn gen cây trồng tại vùng trung du và miến núi phía bắc Việt Nam.
	Tài trợ bởi JICA
	Tham gia
	Tốt

	III
	Nhiệm vụ KH&CN khác

	1
	
	
	
	
	


f) Bằng phát minh, sáng chế
	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Số Quyết định/Số văn bằng
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


g) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Số Quyết định
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	Ngày 11 tháng 10 năm 2016
	Bằng khen cho báo cáo xuất sắc nhất tại hội thảo của hiệp hội khoa học cây trồng Nhật Bản lần thứ 242 tại Shiga, Nhật Bản. 
	Quyết định số 107
	Hiệp hội khoa học cây trồng Nhật Bản.

	2. 
	Ngày 21 tháng 04 năm 2017
	Bằng khen cho báo cáo xuất sắc nhất tại hội thảo của Hiệp hội khoa học cây trồng Nhật Bản lần thứ 243 tại Tokyo, Nhật Bản. 


	Quyết định số 117
	Hiệp hội khoa học cây trồng Nhật Bản.


15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên tổ chức
	Tên hoạt động 
	Vai trò tham gia

	1. 
	
	
	


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2024
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)
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